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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	I.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 07/2005/NQ-HĐND
ngày 21/07/2005
	Quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
	Ngày 01/08/2005
	
	

	2.
	Số 37/2021/NQ-HĐND
ngày 29/07/2021
	Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 10/08/2021
	Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 04/12/2024 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình
	

	3.
	Số 19/2024/NQ-HĐND
ngày 08/11/2024
	Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Ngày 18/11/2024
	
	

	4.
	Số 141/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024
	Quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Nam Định
	Ngày 20/12/2024
	
	

	5.
	Số 09/2025/NQ-HĐND
ngày 20/03/2025
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh tỉnh U Đôm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Hà Nam
	Ngày 01/04/2025
	
	

	6.
	Số 22/2025/NQ-HĐND
ngày 09/12/2025
	Quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, công lập, cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục từ năm 2025 -2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 19/12/2025
	
	

	7.
	Số 29/2025/NQ-HĐND
ngày 09/12/2025
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với các trường công lập được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia cua tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2026 -2030
	Ngày 01/01/2026
	
	

	8.
	Số 14/2026/NQ-HĐND
ngày 25/06/2026
	Quy định chế độ thưởng và khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 05/07/2026
	
	

	9.
	Số 15/2026/NQ-HĐND
ngày 25/06/2026
	Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 05/07/2026
	
	

	10.
	Số 37/2026/NQ-HĐND
ngày 10/09/2026
	Quy định chế độ chính sách đối với các trường trung học phổ thông chuyên và học sinh của tỉnh Ninh Bình tham gia đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Olympic quốc tế và khu vực
	Ngày 20/09/2026
	
	

	11.
	Số 38/2026/NQ-HĐND
ngày 10/09/2026
	Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề của tỉnh Ninh Bình
	Ngày 20/09/2026
	
	

	I.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 20/2016/QĐ-UBND
ngày 11/07/2016
	Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Ngày 21/07/2016
	
	

	2.
	Số 14/2020/QĐ-UBND
ngày 04/05/2020
	Quy định mức chi đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	Ngày 20/05/2020
	
	

	3.
	Số 63/2023/QĐ-UBND
ngày 05/10/2023
	Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể đối với từng đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 20/10/2023
	
	

	4.
	Số 50/2024/QĐ-UBND
ngày 23/07/2024
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 04/08/2024
	
	

	5.
	Số 10/2025/QĐ-UBND
ngày 21/01/2025
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
	Ngày 15/02/2025
	
	

	6.
	Số 77 /2025/QĐ-UBND
ngày 04/06/2025
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.
	Ngày 05/06/2025
	
	

	7.
	Số 115/2025/QĐ-UBND
ngày 18/09/2025
	Quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
	Ngày 18/09/2025
	Quyết định số 114/2026/QĐ-UBND ngày 15/09/2026 của UBND Tỉnh Ninh Bình Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 115/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày
	

	8.
	Số 116/2025/QĐ-UBND
ngày 18/09/2025
	Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 01/10/2025
	
	

	9.
	Số 67/2026/QĐ-UBND
ngày 15/06/2026
	Ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Ngày 22/06/2026
	
	

	10.
	Số 115/2026/QĐ-UBND
ngày 15/09/2026
	Quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Bình
	Ngày 26/09/2026
	
	

	11.
	Số 116/2026/QĐ-UBND
ngày 15/09/2026
	Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Ninh Bình quản lý
	Ngày 26/09/2026
	
	

	II. LĨNH VỰC VĂN BẢN BAN HÀNH CHỈ CÓ NỘI DUNG BÃI BỎ

	II.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 144/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024
	Bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định
	Ngày 20/12/2024
	
	

	2.
	Số 13/2025/NQ-HĐND
ngày 18/09/2025
	Bãi bỏ các Nghị quyết thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của HĐND tỉnh Ninh Bình
	Ngày 01/10/2025
	
	

	3.
	Số 39/2026/NQ-HĐND
ngày 10/09/2026
	Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định danh mục thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ,hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Bình
	Ngày 20/09/2026
	
	

	II.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

	1.
	Số 24/2024/QĐ-UBND
ngày 06/05/2024
	Bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao và Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014
	Ngày 17/06/2024
	
	

	2.
	Số 55/2024/QĐ-UBND
ngày 25/11/2024
	Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Nam Định
	Ngày 06/12/2024
	
	

	3.
	Số 90/2024/QĐ-UBND
ngày 31/12/2024
	Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành
	Ngày 15/01/2025
	
	

	Tổng số: 28 văn bản
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